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TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO.        ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

HỌ VÀ TÊN  HỌC SINH:    ……………………………………………………LỚP:……………


BÀI 17: QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ THÂN THỂ, QUYỀN ĐƯỢC PL BẢO HỘ VỀ TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, DANH DỰ, NHÂN PHẨM CỦA CÔNG DÂN 
TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi
A. giam, giữ người trái pháp luật.		B. điều tra hiện trường gây án.
C. truy đuổi kẻ gian.         			D. theo dõi nhân chứng.
Câu 2. Mọi hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân đều
A. bị tuyên án tù chung thân.			B. bị phạt cải tạo không giam giữ.
C. phải chịu trách nhiệm pháp lí.		D. phải tham gia lao động công ích.
Câu 3. Người thực hiện hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân sẽ
A. bị xử lý theo quy định của pháp luật.		B. không phải chịu trách nhiệm pháp lí.
C. bị phạt tù trong mọi trường hợp vi phạm.	            D. bị phạt kỉ luật trong mọi trường hợp vi phạm.
Câu 4. Công dân có hành vi bịa đặt để hạ uy tín của người khác là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về
A. danh dự, nhân phẩm.                      		B. tính mạng, sức khỏe.
C. năng lực thể chất.         				D. tự do thân thể.
Câu 5. Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện hành vi đe dọa giết người là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về
A. tư cách pháp nhân.					B. hoàn cảnh xuất thân.
C. tính mạng, sức khỏe.				D. thân thế, sự nghiệp.
Câu 6. Mọi công dân có hành vi xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác đều bị
A. bắt giữ khẩn cấp.          				B. xét xử lưu động.
C. tước bỏ nhân quyền.                     			 D. xử lí theo pháp luật.
Câu 7. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe khi
A. thực hiện tố cáo nặc danh.       			B. theo dõi phạm nhân vượt ngục.
C. đánh người gây thương tích.    			D. mạo danh lực lượng chức năng.
 Câu 8. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác là vi phạm quyền?
A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe
B.Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân
C.Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân
D.Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
Câu 9. Hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân gây nhiều hậu quả tiêu cực, ngoại trừ việc
A. gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
B. gây tổn hại sức khỏe, tính mạng đối với người bị xâm phạm.
C. là nhân tố duy nhất dẫn đến mất ổn định an ninh chính trị.
D. gây tổn hại về uy tín, danh dự,… đối với người bị xâm phạm.
Câu 10. Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được bắt người khi người đó đang thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Ủy quyền giao dịch các hợp đồng dân sự.
B. Công khai đấu giá tài sản cá nhân
C. Vận chuyển pháo nổ từ 06 kilôgam trở lên.
D. Thông báo giá dịch vụ viễn thông.
Câu 11. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi
A. giám hộ trẻ vị thành niên. 				B. tìm kiếm tù nhân trốn trại.
C. theo dõi tội phạm nguy hiểm.			D. giam, giữ người trái pháp luật.
Câu 12. Đối với các hành vi vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân, chúng ta cần
A. thờ ơ, vô cảm.					B. lên án, ngăn chặn.
C. học tập, noi gương.				D. khuyến khích, cổ vũ.
Câu 13. Nhận định nào sau đây đúng?
A. Hành vi xâm phạm đến sức khoẻ của người khác thì luôn bị xử lí về hình sự.
B. Chia sẻ các thông tin không đúng sự thật chi phải chịu trách nhiệm hành chính.
C. Ai cũng có quyền bắt người nếu tình nghi người đó đã thực hiện hành vi phạm tội.
D. Mọi hành vi xâm phạm đến danh dự của người khác đều phải chịu trách nhiệm pháp lí.
Câu 14. Theo quy định của pháp luật, công dân xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm khi thực hiện hành vi nào sau đây đối với người khác
A. Lan truyền thông tin sai lệch.			B. Từ chối tham gia hòa giải.
C. Đề cao quan điểm cá nhân.			D. Thẳng thắn đấu tranh phê bình.
Câu 15. Vì sao cần phải có luật bất khả xâm phạm về thân thể, bảo hộ tính mạng, danh dự, nhân phẩm của công dân?
A.Tạo nên công bằng trong xã hộI.		B.Giữ gìn trật tự an ninh khu phố
Câu 16. Trong trường hợp nào sau đây thì bất kì ai cũng có quyền bắt giữ người?
A.Bị nghi ngờ phạm tội
B.Đang chuẩn bị thực hiện các hành vi phạm tội
C. Bị bắt quả tang hành vi phạm tội hoặc đang bị truy nã
D.Có dấu hiệu thực hiện hành vi phạm tội
Câu 17. Việc làm nào sau đây là gây ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của người khác?
A.Bịa đặt các thông tin không rõ sự thật về người khác
B.Vu khống cho người khác về tội trạng mà người đó không làm
C. Sử dụng các phương tiện truyền thông để phát tán các thông tin nhằm mục đích bôi nhọ nhân phẩm của một cá nhân
D.Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 18. Những người vi phạm về quyền bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự của người khác sẽ bị xử phạt như thế nào?   
A.Chịu khung hình phạt cao nhất của nhà nước về việc xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác
B.Tùy vào mức độ, tính chất phạm tội sẽ có các hình thức xử lí riêng biệt
C.Tất cả các hành vi đều sẽ bị truy cứu hình sự
D.Phạt giam không thời hạn
Câu 19. Những hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân có thể gây ra các tổn hại như thế nào? 
A.Gây tổn hại về tinh thần, tính mạng, sức khỏe của công dân
B.Tạo điều kiện cho các cá nhân phát triển được các khả năng của bản thân mình
C.Hỗ trợ công dân có điều kiện để vươn lên trong cuộc sống
D.Tạo ra sự bình đẳng, công bằng trong xã hội
Câu 20. Hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân không dẫn đến hậu quả nào sau đây?
A. Gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
B. Gây tổn hại sức khỏe, tính mạng đối với người bị xâm phạm.
C. Là nhân tố duy nhất dẫn đến mất ổn định an ninh chính trị.
D. Gây tổn hại về uy tín, danh dự,… đối với người bị xâm phạm.
Câu 21. Trường hợp nào sau đây bắt người đúng pháp luật?
A. Bắt, giam, giữ người dù nghi ngờ không có căn cứ.
B. Mọi trường hợp cán bộ, chiến sĩ cảnh sát đều có quyền bắt người.
C. Việc bắt, giam, giữ người phải đúng trình tự và thủ tục do pháp luật qui định.
D. Công dân đều có quyền bắt người trong mọi trường hợp
Câu 22. Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi nào sau đây xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác?
A. bày tỏ sở thích cá nhân			B. chủ động đối thoại trực tuyến.
C. đề xuất đổi mới chính sách		D. Ghép ảnh xúc phạm cá nhân.
Câu 23. Công dân không xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm khi tự ý thực hiện hành vi nào dưới đây ?
A. Phát tán thông tin mật của cá nhân.		B. Bảo mật danh tính cá nhân .
C. Tiết lộ bí mật đời tư của người khác .		D. Ngụy tạo bằng chứng tố cáo người khác.
Câu 24: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt giữ người đang
A. Khống chế và bắt giữ tên trộm.	B. thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng.
C. Khống chế và bắt giữ con tin.	D. thực hiện hành vi giết người.
Câu 25. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân quy định việc bắt và giam, giữ người chỉ được thực hiện khi có quyết đinh hoặc phê chuẩn của
A. ủy ban nhân dân.	B. Hội đồng nhân dân.
C. Tổng thanh tra.	D. Viện Kiểm sát.
Câu 26. Công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của người khác khi thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Bắt người trái phép.				 B. Hạ nhục người khác.
C. Tố giác tội phạm.	D. Đe dọa giết người.
Câu 27: Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát, trừ trường hợp
A. đang đi công tác cho cơ quan.	B. phạm tội quả tang.
C. đang đi lao động nước ngoài.	D. đang trong quân đội.
Câu 28: Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt người đang thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Điều tra vụ án.	B. Theo dõi nghi phạm.
C. Thu thập vật chứng.	D. Cướp giật tài sản
Bài 18: QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỔ Ở
Câu 1: Chỗ ở của công dân được hiểu là
A. nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú.
B. nhà ở, phương tiện hoặc cơ quan mà công dân sử dụng để sinh hoạt.
C. nhà ở, phương tiện hoặc nơi làm việc mà công dân sử dụng để ở.
D. nhà tập thể, phương tiện hoặc cơ quan mà công dân sử dụng để cư trú.
Câu 2: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân được ghi nhận trong điều bao nhiêu của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013?
A. Điều 23	B. Điều 22
C. Điều 24	D. Điều 21
Câu 3: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có
A. hồ sơ đề nghị vay vốn ưu đãi.	B. công cụ để thực hiện tội phạm.
C. quyết định điều động nhân sự.	D. đối tượng tố cáo nặc danh.
Câu 4: Theo quy định của pháp luật, tự tiện vào nhà của người khác là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về
A. nơi cư trú.	B. tự do cá nhân.	C. nơi làm việc.	D. bí mật đời tư.
Câu 5: Theo quy định của pháp luật, hành vi tự tiện khám chỗ ở của công dân là vi phạm quyền
A. bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
B. bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.
C. bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.
D. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
Câu 6: Tự ý vào nhà người khác kiểm tra vì nghi ngờ có chứa hàng cấm là công dân đã vi phạm quyền nào dưới đây?
A. Bất khả xâm phạm về tài sản.	B. Được bảo hộ về danh dự.
C. Được bảo hộ về đời tư.	D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
Câu 7: Việc khám chỗ ở của công dân được tiến hành khi ở đó có
A. nhiều người tụ tập.	B. người phạm tội đang lẩn trốn.
C. tình báo viên đang cư trú.	D. tài sản quý hiếm.
Câu 8: Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của người nào đó được tiến hành khi đủ căn cứ khẳng định ở đó có
A. hoạt động tôn giáo.		B. tranh chấp tài sản.	
C. người lạ tạm trú.		D. phương tiện phạm tội.
Câu 9: Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của người nào đó được tiến hành khi đủ thành phần nào sau đây?
A. Người đó hoặc người đủ 18 tuổi trở lên cùng chỗ ở, đại diện chính quyền xã và người chứng kiến 
B. Người đó hoặc người đủ 18 tuổi trở lên cùng chỗ ở, đại diện chính quyền tỉnh và người chứng kiến
C. Người đó hoặc người đủ 16 tuổi trở lên, đại diện chính quyền xã và người chứng kiến
D. Người đó hoặc người đủ 16 tuổi trở lên, đại diện chính quyền huyện và người chứng kiến
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của người nào đó được tiến hành khi đủ căn cứ để khẳng định ở đó có
A. công cụ gây án.	B. hoạt động tín ngưỡng.
C. tổ chức sự kiện.	D. bạo lực gia đình.
Câu 11: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Tự ý mở điện thoại của bạn.	B. Đe dọa đánh người.
C. Tự ý vào nhà người khác.	D. Tung ảnh nóng của bạn lên facebook.
Câu 12: Theo quy định của pháp luật, cơ quan chức năng có thẩm quyền được phép khám chỗ ở của công dân khi có căn cứ cho rằng ở đó có
A. người phạm tội đang lẩn trốn.	B. tài sản quý hiếm.
C. tình báo viên đang cư trú.	D. nhiều người tụ tập.
Câu 22: Tự tiện khám chỗ ở của người khác là xâm phạm đến quyền cơ bản nào của công dân
A. Bảo hộ về tính mạng sức khỏe.	B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
C. Bất khả xâm phạm về thân thể.	D. Bảo hộ về danh dự nhân phẩm.
Câu 13: Theo quy định của pháp luật, hành vi tự ý khám xét chỗ ở của người khác là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về
A. chỗ ở.	B. danh tính.	C. bí mật đời tư.	D. thân thể.
Câu 14: Tài sản riêng hoặc tài sản thuộc quyền sử dụng của công dân, là nơi thờ cúng tổ tiên, là nơi sum họp nghỉ ngơi của công dân là gì?
A. Chỗ ở của công dân.	B. Khách sạn công dân ở.
C. Chỗ làm của công dân.	D. Cơ sở tôn giáo.
Câu 15: Việc khám nhà, khám người trừ những trường hợp khẩn cấp không được khám vào thời gian nào?
A. Ban sáng.	B. Ban trưa.	C. Ban chiều.	D. Ban đêm.
Câu 16: Trong thời hạn bao nhiêu giờ, kể từ khi khám xong chỗ ở của công dân, người ra lệnh khám phải thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp?
A. 12 giờ.	B. 24 giờ.	C. 36 giờ.	D. 48 giờ.
Câu 17: Trong thời hạn 24h giờ, kể từ khi khám xong chỗ ở của công dân, người ra lệnh khám phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan cùng cấp nào?
A. Cơ quan Tư pháp.	B. Cơ quan Công an.	C. Toà án nhân dân.	D. Viện Kiểm sát.
Câu 18: Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý trừ trường hợp
A. công an cho phép.	B. có người làm chứng.
C. pháp luật cho phép.	D. trưởng ấp cho phép.
Câu 19: Khám chỗ ở đúng pháp luật là thực hiện khám trong trường hợp nào sau đây?
A. Do pháp luật quy định.		B. Có nghi ngờ tội phạm.
C. Cần tìm đồ vật quý.			D. Do một người chỉ dẫn.
Câu 20. Chỗ ở của công dân được nhà nước và mọi người
A. bảo vệ. 		B. tôn trọng.		C. bảo đảm.		D. bảo hộ.
I. THÔNG HIỂU
Câu 1: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có
A. bảo trợ người già neo đơn.			B. đối tượng bị truy nã.
C. quản lí hoạt động truyền thông.		D. giám hộ trẻ em khuyết tật.
Câu 2: Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của người khác khi tự ý vào nhà người khác để
A. cấp cứu người bị nạn.	B. kiểm tra căn cước công dân.
C. tuyên truyền bán hàng đa cấp.	D. giới thiệu dịch vụ bảo hiểm.
Câu 3: Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của người khác khi tự ý vào nhà người khác để
A. xác định thông tin dịch tễ.	B. dập tắt vụ hỏa họa.
C. tìm hiểu bí quyết gia truyền.	D. giới thiệu mô hình kinh doanh.
Câu 4: Tại khoản 1 điều 158 Bộ luật hình sự (sửa đổi bổ sung năm 2017) quy định: Người xâm phạm chỗ ở của người khác sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Khám xét chỗ ở theo lệnh của cơ quan có thẩm quyền.	
B. Khám xét chỗ ở của người khác để bắt tội phạm truy nã	
C. Khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác
D. Khám xét chỗ ở khi có căn cứ ở đó có tài liệu liên quan đến vụ án.
Câu 5: Việc khám xét chỗ ở của một người không được tiến hành tùy tiện mà phải tuân theo
A. trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.	B. chỉ đạo của cơ quan điều tra.
C. yêu cầu của Viện Kiểm sát.	D. yêu cầu của
Câu 6: Theo quy định của pháp luật,người từ đủ 18 tuổi trở lên cùng chỗ ở cố tình vắng mặt, bỏ trốn hoặc vì lý do khác họ không có mặt mà việc khám xét không thể trì hoãn thì việc khám xét chỗ ở vẫn được tiến hành nhưng phải có thành phần nào sau đây?
A. Đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn và người chứng kiến	
B. Đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn nơi khám xét và 2 người chứng kiến 
C. Đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn nơi khám xét và 3 người chứng kiến 
D. Đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn nơi khám xét và những người hàng xóm
Câu 7: Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở khi tự ý vào nhà người khác để
A. thăm dò tin tức nội bộ.	B. tiếp thị sản phẩm đa cấp.
C. dập tắt vụ hỏa hoạn.	D. tìm đồ đạc bị mất ừộm.
Câu 8. Hành vi nào dưới đây không xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Khám nhà người khác vì nghi ngờ người đó trộm đồ của mình.
B. Sang nhà hàng xóm để kiểm tra đường dây điện khi không có ai ở nhà.   
C. Tự ý vào phòng người khác khi họ đi vắng.
D. Công an khám nhà tội phạm khi có lệnh của Viện kiểm sát.
Câu 9. Hành vi nào dưới đây không xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Ông H vào phòng anh B khi chưa được sự đồng ý của anh B.
B. Anh T sang nhà hàng xóm tìm gà khi không có ai ở nhà.
C. Thấy nhà bạn không khóa cửa, bà H mở cửa vào chờ chủ nhà về.
D. Công an khám nhà  của D khi có lệnh của cơ quan có thẩm quyền.
Câu 10. Trường hợp nào sau đây là vi phạm quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân?
A. Giúp chủ nhà bẻ khóa để vào nhà.			B. Trèo qua nhà hàng xóm lấy đồ bị rơi.
C. Con đi vào nhà mà không xin phép bố mẹ.   		D. Ra vào nhà mà mình đang thuê trọ.
Câu 11. Để thực hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân đòi hỏi mỗi người phải
A. tôn trọng chỗ ở của người khác			B. tôn trọng bí mật của người khác.
C. tôn trọng tự do của người khác.			D. tôn trọng quyền riêng tư của người khác.
Câu 12. Hành vi nào sau đây xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chổ ở của công dân?
A. Tự ý đuổi người khác khỏi chỗ ở của họ.
B. Chủ nhà trọ phá khóa vào phòng chữa cháy khi người thuê không có mặt.
C. Hàng xóm sang chữa cháy khi chủ nhân không có nhà.
D. Công an vào khám nhà khi có lệnh của tòa án.
Câu 13. Hành vi tự ý vào nhà hoặc phòng ở của người khác là xâm phạm đến quyền 
	A. Quyền bí mật đời tư của công dân. 
	B. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 
	C. Quyền bất khả xâm phạm về tài sản của công dân.
	D. Quyền bí tự do tuiyệt đối của công dân. 
Câu 14. Việc làm nào thể hiện trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? 
A. Học sinh tự ý vào chỗ ở của người khác khi chưa được chủ nhà đồng ý.
B. Tích cực tìm hiểu các quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
C. Sang nhà bạn chơi khi bạn không có ở nhà
D. Không tham gia hoạt động phổ biến pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của nhà trường 
Câu 15. Việc làm nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Tuân thủ quy định của Hiến pháp và pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
B. Đấu tranh, phê phán, tố cáo các hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
C. Tích cực học tập, tìm hiểu quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
D. Tự tiện vào chỗ ở của người khác khi không được chủ nhà đồng ý, không có ý thức tôn trọng chỗ ở của người khác
II. VẬN DỤNG
Câu 1: Anh B tự ý xông vào nhà anh N khám xét vì nghi ngờ anh N lấy trộm điện thoại của  mình, hành vi này xâm phạm đến quyền nào dưới đây?
A. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
B. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự.
C. Quyền được đảm bảo bí mật đời tư của công dân.
D. Quyền nhân thân của công dân.
Câu 2: Ông L mất xe máy và khẩn cấp trình báo với công an xã. Ông L khẳng định anh T là người lấy cắp. Dựa vào lời khai của ông L, công an xã ngay lập tức xông vào nhà khám xét và bắt giữ anh T. Việc làm của công an xã là vi phạm đến quyền nào dưới đây của công dân?
A. Bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.	B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
C. Bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.	D. Quyền tự do cư trú của công dân.
Câu 3: Nghi ngờ con trai mình sang nhà ông H để cá độ bóng đá, ông K đã tự ý xông vào nhà ông H để tìm con. Ông K đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về thân thể.	B. Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe.
C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.	D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự.
Câu 4: Nghi ngờ vợ mình đang tham gia truyền đạo trái phép tại nhà ông P, anh T đã tự ý xông vào nhà ông P để tìm vợ. Anh T vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.	B. Bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.
C. Bất khả xâm phạm về thân thể.	D. Bảo đảm an toàn và bí mật thư tín.
Câu 5: Nghi ngờ ông B lấy trộm điện thoại của mình, anh H đã tự ý xông vào nhà ông B để tìm kiếm. Anh H vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.	B. Bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
C. Bất khả xâm phạm về thân thể.	D. Bảo đảm an toàn và bí mật thư tín.
Câu 6: Nghi ngờ cháu M lấy điện thoại của mình, ông P đã xông vào nhà cháu M trong lúc chỉ có mình M ở nhà để khám xét. Hành vi của ông P xâm phạm đến quyền nào của công dân?
A. bất khả xâm phạm chỗ ở.	B. nhân thân và tài sản.
C. được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm.	D. được đảm bảo bí mật đời tư.
Câu 7: Chị I thuê căn phòng của bà B. Một lần chị không có nhà, bà B đã mở khóa phòng để vào kiểm tra. Bà B có quyền tự ý vào phòng chị I khi chị không có nhà hay không? Vì sao?
A. Bà B có quyền vào vì sau đó nói với chị .
B. Bà B có quyền vào vì đây là nhà của bà.
C. Bà B có quyền vào vì bà chỉ kiểm tra không lấy tài sản.
D. Bà B không có quyền vì đây là chỗ ở của người khác.
Câu 8: Nghi ngờ con trai anh Q lấy trộm máy tính xách tay của mình nên ông H đã tự ý vào khám xét nhà anh Q. Ông H đã xâm phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Tự do đi lại.	B. Tự do cư trú.
C. Được bảo đảm bí mật đời tư.	D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
Câu 9: Nghi ngờ nhà bà B sản xuất hàng giả, công an phường và dân quân tự ý phá cửa nhà bà B và vào khám nhà bà. Thấy vậy, con trai bà B là anh K đã xông vào và đánh bị thương công an viên N. Hành vi của công an phường và dân quân đã vi phạm quyền nào sau đây?
A. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng,	B. Bất khả xâm phạm về thân thể.
C. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.	D. Quyền tự do ngôn luận.
Câu 10: Trường hợp nào sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Giúp chủ nhà phá khóa để vào nhà.			
B. Con cái vào nhà không xin phép bố mẹ.
C. Trèo qua tường nhà hàng xóm để lấy đồ bị rơi.
D. Hết hạn thuê nhà nhưng không chịu dọn đi.
Câu 11: P mượn sách tham khảo của H đã lâu mà chưa trả. Khi cần dùng sách, H đã tự ý vào nhà P để tìm nhưng bị em trai của P mắng chửi và đuổi về. H đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự.	B. Được bảo vệ quan điểm cá nhân.
C. Bất khả xâm phạm về tài sản.	D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
Câu 12: Trong quá trình thực hiện lệnh khám nhà đối với gia đình ông A, vì bị ông A chống đối và xúc phạm nên cán bộ T đã đập vỡ bình gốm gia truyền rồi tiếp tục lăng mạ và đánh ông A gãy tay. Cán bộ T không vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Được bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.	B. Được bảo hộ về sức khỏe.
C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.	D. Bất khả xâm phạm về tài sản cá nhân.
Câu 13: Biết người yêu mình là anh A nghiện ma túy, chị B cùng gia đình đã chủ động cự tuyệt và kiên quyết ngăn cản không cho anh A đến nhà. Sau nhiều lần tìm gặp đều bị người yêu từ chối, muốn níu kéo tình cảm, anh A đột nhập vào phòng riêng của chị B để lại lá thư có nội dung đe dọa sẽ tự sát nếu không cưới được chị làm vợ. Anh A đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về thân thể.	B. Đảm bảo an toàn tính mạng.
C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.	D. Đảm bảo bí mật thư tín, điện tín.
Câu 14: Thấy M che dấu tội phạm bị truy nã, công an xã đã ập vào bắt giữ M cùng đối tượng. M vừa quyết liệt chống trả vừa hô hoán cán bộ nhà nước ức hiếp dân nên công an xã tức giận đã lăng nhục và đánh M gẫy chân rồi khóa cửa nhốt M vào nhà để giải tội phạm về trụ sở. Trong trường hợp này, công an xã không vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.	B. Bất khả xâm phạm về thân thể.
C. Được bảo hộ về tính mạng.	D. Được bảo hộ nhân phẩm.
Câu 15: M và L thuê phòng gần nhau, M mất điện thoại, nghi ngờ L đã lấy trộm. M yêu cầu L cho khám phòng nhưng L không đồng ý. Tuy nhiên, M đã tự tiện xông vào phòng của L để khám. L tức giận kêu người yêu và em trai của mình đến uy hiếp và đánh M. Hành vi của M đã vi phạm quyền tự do cơ bản nào của công dân?
A. Quyền pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khoẻ của công dân.
B. Quyền bảo đảm bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
C. Quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.
D. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

III. VẬN DỤNG CAO
Câu 1: Nhà báo G đã viết bài đăng báo sai lệch về công ty Y. Biết tin, anh K, giám đốc công ty chỉ đạo hai nhân viên T và H đột nhập vào nhà riêng của anh G và hành hung nhà báo G. Ai đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Anh G, H, K	B. Anh G, T, K	C. Anh K, G, H	D. Anh H, T, K
Câu 2: Anh H say rượu đã đánh anh A trọng thương và bị kết án 1 năm tù giam. Khi ra tù, anh H có đến công ty F xin việc. Tuy nhiên, giám đốc Q sau khi xem hồ sơ đã từ chối anh với lí do anh H từng đi tù. Bực tức vì bị từ chối, tối đó anh H rủ anh D xông vào nhà giám đốc Q đập phá đồ đạc và đánh anh Q trọng thương. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Anh H, A, Q	B. Anh H và D	C. Anh A, Q,	D. D. Anh D, H, A.
Câu 3: Anh X và chị Y cùng nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh mặt hàng T. Vì có quan hệ tình cảm với chị Y nên anh A lãnh đạo cơ quan chức năng đã yêu cầu chị P nhân viên dưới quyền hủy hồ sơ của anh X. Nghe được thông tin anh X tức giận, thuê D đến phá nhà của anh A. Đồng thời anh X còn thuê bà C tung tin chị Y có quan hệ bất chính với anh A. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Anh X, anh D.	B. Anh X,
C. Anh A, chị Y, chị P.	D. Anh X, bà C.
Câu 4: Ông A mất một máy bơm nước. Do nghi ngờ con ông B nhà kế bên lấy trộm, nên ông A yêu cầu ông B cho vào nhà khám xét. Ông B không đồng ý nhưng ông A cùng con trai cứ tự tiện xông vào nhà để khám. Biết chuyện, anh P là con trai lớn của ông B đã nhờ anh K và Q sang nhà ông A đánh bố con ông A và đập phá một số tài sản trong nhà ông. Ai đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân ?
A. Anh K và anh Q	B. Cha con ông A, anh K, anh Q
C. Cha con ông A.	D. Anh P, anh K, anh Q
Câu 5: Do cần tiền tiêu dùng, K và M rủ nhau sang nhà H, lấy trộm bộ lư hương thờ có giá trị. Do có lắp hệ thống camera giám sát nên hành động của K và M bị phát hiện, H đã gọi anh trai là T đến bắt K nhốt vào nhà kho và thông báo cho công an xã, còn vợ H đột nhập vào nhà M lấy lại bộ lư hương. Trong trường hợp trên, ai đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. K và M.	B. Vợ H,T.	C. Vợ H và K.	D. Vợ H, K, M.
Câu 6: Bà T nghi ngờ cháu C lấy trộm điện thoại mà bà cất trong phòng ngủ của mình. Biết ông N là người thuê một phòng trong căn hộ của nhà cháu C, bà T cùng con gái là chị M đã nhờ ông làm chứng việc hai mẹ con bà lục soát đồ đạc trong nhà cháu C để tìm điện thoại. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Bà T, cháu C và ông N.	B. Bà T và chị M.
C. Bà T, ông N và chị M.	D. Cháu C và bà T.
Câu 7: Anh B vào nhà ông C lấy trộm máy vi tính bị anh C cùng anh H và anh M bắt quả tang. Thấy vậy, anh E là một trong những người đến xem sự việc bảo đem anh B vào nhốt ở nhà kho của hợp tác xã. Nghe lời anh E, H và M đem nhốt anh B vào kho. Chẳng may đến sáng hôm sau, anh B vì lạnh và đói ngất đi, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Những ai dưới đây đã xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Anh M.	B. Anh E.	C. Anh H.	D. Anh B
Câu 8: H và K đang truy đuổi người cướp túi sách, khi vào trong ngõ hẻm thì mất dấu vết, H nhìn quanh thấy có 1 ngôi nhà đang mở cổng nên bảo K và người bị mất cắp vào ngôi nhà đó để khám còn mình chạy theo hướng khác để truy tìm hung thủ. Trong trường hợp này ai đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. K và người bị mất cắp	B. H, K và người bị mất cắp
C. H và người bị mất cắp	D. H và K
Câu 9: Bà H dựng xe máy ở vỉa hè để vào cửa hàng A mua một số hàng hóa, lúc thanh toán tiền mới biết mình quên không mang túi xách vào. Bà H hốt hoảng chạy ra nhưng túi xách đã mất, bên trong túi xách có hơn mười triệu đồng và một số tài sản có giá trị. Bà H nghi ngờ em T lấy trộm vì lúc dựng xe ở vỉa hè bà thấy em T (lớp 8) đang chơi gần đó. Bà H gọi anh N (con trai) và chồng bà (ông Q) cùng vào nhà T để nói chuyện nhưng bố mẹ em không có nhà nên anh N và ông Q đã vào các phòng để tìm. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Anh N và ông Q.	B. Ông Q và bà H.
C. Bà H, em T và anh N.	D. Bà H, anh N và ông Q.
Câu 10: Bà T dựng xe đạp ngoài cửa hàng để mua thức ăn nhưng quên không mang túi xách vào nên đã bị mất. Nghi ngờ em C đang chơi gần đó lấy trộm. Bà T đã chửi bới và rủ chị M xông vào nhà em C để lục soát nên bị chị G - mẹ em C túm tóc và bị bố em C là anh D lấy gậy đánh gãy xương đùi. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Anh D, chị M.	B. Chị G, anh D, em
C. Bà T, chị G, anh D, chị M.	D. Bà T, chị M.
Câu 11. Đang truy đuổi trộm, bỗng không thấy hắn đâu. Ông H và ông X định vào một nhà vắng chủ gần đấy để khám xét. Nếu là cháu của hai ông, em chọn cách ứng xử nào sau đây cho phù hợp với quy định của pháp luật?
A. Nói với hai ông hãy dừng lại vì các ông không có quyền bắt trộm.
B. cùng với hai ông vào nhà đó để kịp thời bắt tên trôm.
C. Nói với hai ông hãy chờ chủ nhà về cho phép vào khám xét.
D. Nói với hai ông không được vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở và báo công an.

BÀI 19. QUYỀN ĐƯỢC ĐẢM BẢO AN TOÀN VÀ BÍ MẬT THƯ TÍN, ĐIỆN THOẠI, ĐIỆN TÍN CỦA CÔNG DÂN
Nhận Biết
Câu 1. Tự tiện bóc mở, thu giữ, tiêu hủy thư, điện tín của ngưởi khác là hành vi xâm phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.		B. Quyền bí mật tài sản của quốc gia.
C. Quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.		D. Quyền tự do dân chủ và tự do thông tin.
Câu 2: Theo quy định của pháp luật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được cơ quan chức năng
A. kiểm soát nội dung chi tiết.	B. sao chép đồng loạt.
C. bảo đảm an toàn và bí mật.	D. niêm yết công khai.
Câu 3. Trường hợp nào dưới đây là đúng về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?
 	A. Cha mẹ được kiểm soát thư, điện thoại của con.
B. Người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
C. Bạn bè thân có thể xem tin nhắn của nhau.
D. Anh, chị có quyền nghe điện thoại của em.
Câu 4: Người có thẩm quyền khi tiến hành kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của người khác không được tùy tiện mà phải theo
A. yêu cầu của bưu điện.				B. trình tự, thủ tục luật định.
C. kiến nghị của công dân.                                      	D. quy trình chuyển phát thư.    
Câu 5: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín khi thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Sao lưu biên lai thu phí đường bộ.        		B. Thống kê bưu phẩm thất lạc.
C. Tìm tài liệu liên quan đến vụ án.                          D. Xác minh địa chỉ giao hàng. 
Câu 6: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín khi
	A.  thống kê bưu phẩm đã giao.	B.  cần chứng cứ để điều tra vụ án.
	C.  kiểm tra hóa đơn dịch vụ.	D.  đính chính thông tin cá nhân.
Câu 7: Theo quy định của pháp luật, việc kiểm soát thư tín, điện tín của cá nhân được thực hiện khi có quyết định của
A. cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 		B. bộ phận quản trị nhân sự.                                               
C. người làm công tác truyền thông.		D. lực lượng tìm kiếm cứu hộ.                                                                                            
Câu 8: Hiến pháp năm 2013
[bookmark: bookmark723]Điều 21 (trích) khoản 2 quy định: Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi
A. thông tin đại chúng.       			 C. thông tin của tập thể.
B. thông tin riêng tư khác.                                  D. thông tin bảo mật.
Câu 9: Bộ luật Dân sự năm 2015
[bookmark: bookmark724]Điều 38. Quyền về dời sống riêng tư; bí mật cả nhản, bí mật gia đình (trích) khoản 3 quy định: Thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của cá nhân được 
A. thường xuyên bàn bạc.          		B. công khai thông báo.
C. trao đổi bàn luận công khai.                    D.  bảo đảm an toàn và bí mật.      
Câu 10: Quyền đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được ghi nhận tại điều nào dưới đây của Hiến pháp năm 2013?
A. Điều 21.                    B. Điều 22.		C. Điều 23.              D. Điều 24.
Câu 11. Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật có quy định và phải có quyết định của
A. người làm công tác tư vấn tâm lý.  		B. cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
C. người làm công tác bảo trọ xã hội.        		D. cơ quan thông tin và truyền thông.
Câu 12. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín được các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước
A. bảo vệ.                      B. bảo hộ.                   C. tôn trọng.                  D. coi trọng.
Câu 13. Mọi hành vi vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân đều
A. không bị truy cứu trách nhiệm.             	B. bị xử lý theo quy định của pháp luật.
C. không bị xác định là vi phạm.   		D. được sự ủng hộ của cộng đồng xã hội.
Câu 14. Người làm nhiệm vụ chuyển phát thư tín, điện tín vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Kiểm tra chất lượng đường truyền.		B. Niêm yết công khai giá cước viễn thông.        
D. Thay đổi phương tiện vận chuyển.			C. Phát tán nội dung điện tín của khách hàng.
Câu 15: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín khi cần
A. phục vụ công tác điều tra.	B. xác minh địa chỉ giao hàng.
C. sao lưu biên lai thu phí.	D. thống kê bưu phẩm thất lạc.
Thông hiểu 
Câu 16. Ý kiến nào dưới đây đúng với pháp luật đảm bảo an toàn thư tín, điện thoại điện tín?
A. Thư của người thân được mở ra xem.     	    B. Thư nhặt được thì được phép xem.
C. Kiểm soát thư phục vụ công tác điều tra.      D. Là vợ chồng thì được xem thư của nhau.
Câu 17: Theo quy định của pháp luật, mức phạt cao nhất được áp dụng khi đọc trộm thư tín, điện thoại, điện tín của người khác là trường hợp nào dưới đây?
A. 01 năm tù.              B. 03 năm tù.             C. Cảnh cáo.               	D. Trung thân.
Câu 18: Người làm nhiệm vụ chuyển phát thư tín, điện tín không vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi tự ý thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Trả thư không có người nhận về bưu điện.	B. Chia sẻ thư không có người nhận.
C. Quyết định lựa chọn dịch vụ điện hoa.		D. Phát tán công văn gửi nhầm địa chỉ.
Câu 19: Theo quy định của pháp luật, việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân chỉ được thực hiện khi có quyết định của chủ thể nào dưới đây?
	A. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.		B. Người làm công tác truyền thông,
	C. Các tổ chức xã hội nghề nghiệp.		D. Nhân viên thống kê bưu cục.
Câu 20: Theo quy định của pháp luật, người làm nhiệm vụ chuyển phát vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín của khách hàng khi 
A. chủ động định vị khi giao nhận.	B. thay đổi phương tiện vận chuyển.
C. bảo quản bưu phẩm đường dài.	D. tự tiêu hủy thư gửi nhầm địa chỉ.
Câu 21: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín khi
A. đính chính thông tin cá nhân.	B. thống kê bưu phẩm đã giao.
C. cần chứng cứ để điều tra vụ án.	D. kiểm tra hóa đơn dịch vụ.
Câu 22: Theo quy định của pháp luật, trong những trường hợp cần thiết, việc kiểm soát điện thoại, điện tín của công dân chỉ được tiến hành bởi
A. người có thẩm quyền.	B. lực lượng bưu chính.
C. cơ quan ngôn luận.	D. phóng viên báo chí.
Câu 23: Trong lúc chị B ra ngoài, thấy điện thoại của chị báo có tin nhắn, anh C cùng phòng mở ra đọc rồi xóa tin nhắn đó. Anh C đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, uy tín, nhân phẩm.
B. Được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
C. Được tự do lựa chọn thông tin.
D. Được bảo đảm an toàn về tài sản.
Câu 24: Việc nhân viên bưu điện làm thất lạc thư của công dân là vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và
A. bí mật thư tín, điện tín.	B. bảo mật thông tin quốc gia.
C. quản lí hoạt động truyền thông.	D. chủ động đối thoại trực tuyến.
Câu 25: Theo quy định của pháp luật, công dân tự tiện mở thư của người khác là vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về
A. an sinh xã hội.	B. gia phả dòng họ.
C. thư tín, điện tín.	D. di sản quốc gia.
Câu 26: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín khi
A. đính chính thông tin cá nhân.	B. kiểm tra hóa đơn dịch vụ.
C. thống kê bưu phẩm đã giao.	D. cần chứng cứ để điều tra vụ án.
Câu 27: Hành vi nào dưới đây là xâm phạm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín ?
A. Bóc xem các thư gửi nhầm địa chỉ.
B. Đọc giùm thư cho bạn khiếm thị.
C. Kiểm tra số lượng thư trước khi gửi.
D. Trả lại thư nhầm địa chỉ người nhận.
Câu 28: Tự tiện bóc mở, thu giữ, tiêu hủy thư tín của người khác là xâm phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.          B. Quyền đảm bảo an toàn nơi cư trú.
C. Đảm bảo an toàn thư tín, điện tín.             D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
Câu 29: Theo quy định của pháp luật, thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được
A. phổ biến rộng rãi và công khai.	B. niêm phong và cất trữ.
C. phát hành và lưu giữ.	D. bảo đảm an toàn và bí mật.
Câu 30: Hành vi tự ý bóc, mở, tiêu hủy thư, điện tín của người khác thì tùy theo mức độ vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
A. Xử phạt dân sự hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
B. Xử phạt hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự.
C. Bị xử phạt dân sự, không bị xử phạt hình sự.
    D. Bị xử phạt hành chính, không bị phạt hình sự.
Câu 31: Công dân vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Công khai lịch trình chuyển phát.	B. Vận chuyển bưu phẩm đường dài.
C. Tự ý thu giữ thư tín của người khác.	D. Thông báo giá dịch vụ viễn thông.
Câu 32: Công dân vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Bảo mật thông tin lưu hành nội bộ.	B. Lựa chọn hình thức chuyển điện hoa.
C. Tự ý phát tán thư tín của người khác.	D. Sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh.
Câu 33: Công dân vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Đề xuất ứng dụng dịch vụ truyền thông.	
B. Tự ý tiêu hủy thư tín của người khác.
C. Công khai hộp thư điện tử của bản thân.	
D. Chia sẻ thông tin kinh tế toàn cầu.
Câu 34: Người làm nhiệm vụ chuyển phát thư tín, điện tín vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi tự ý
A. thay đổi phương tiện vận chuyển hàng hóa.
B. thay đổi nội dung điện tín của khách hàng.
C. kiểm tra chất lượng đường truyền mạng.
D. niêm yết công khai giá cước viễn thông.
Câu 35: Người làm nhiệm vụ chuyển phát thư tín, điện tín vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi
A. quảng cáo dịch vụ viễn thông.	B. tự ý bóc mở thư tín của khách hàng.
C. lưu giữ biên lai nhận bưu phẩm.	D. sử dụng hình thức chuyển phát nhanh.
Câu 36: Hành vi nào dưới đây không vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín?
A. Tự ý tiêu hủy thư của người khác.	B. Đọc trộm nhật kí của người khác.
C. Bình luận bài viết trên mạng xã hội.	D. Nghe trộm điện thoại người khác.
Câu 37: Theo qui định của pháp luật, trong những trường hợp cần thiết, chủ thể nào dưới đây được kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?
A. Đội ngũ phóng viên báo chí.	B. Lực lượng bưu chính viễn thông.
C. Nhân viên chuyển phát nhanh.	D. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Câu 38: Tự tiện bóc mở, thu giữ, tiêu hủy thư tín của người khác là xâm phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.		B. Đảm bảo an toàn nơi cư trú.
C. Đảm bảo an toàn thư tín cá nhân.	D. Bí mật đời tư của viên chức.
Câu 39: Quyền nào dưới đây thuộc quyền tự do cơ bản của công dân?
A. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.    
B. Quyền bầu cử ứng cử của công dân.
C. Quyền khiếu nại tố cáo của công dân.              
D. Quyền đảm bảo an toàn và bí mật thư tín.
Câu 40: Quyền bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín thuộc nhóm quyền
A. tự do cơ bản.	B. tự do dân chủ.	C. tự do kinh tế.	D. tự do chính trị.
Câu  41: Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đồi, bổ sung năm 2017)
Điều 159. Tội xàm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác (trích): Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, đã bị xử lí kỉ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 
A. 20.000 000 đồng đến 50.000 000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.
B. 10.000 000 đồng đến 30.000 000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.
C. 30.000 000 đồng đến 60.000 000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.
D. 40.000 000 đồng đến 80.000 000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.
Câu  42: Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đồi, bổ sung năm 2017): Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thi bị phạt tù từ 
A. 1 năm đến 3 năm.                               B. 2 năm đến 4 năm.
B. 3 năm đến 5 năm.                                C. 4 năm đến 6 năm.
Câu  43: Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017): Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 000 000 đồng đến 20 000 000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 
A. 1 năm đến 5 năm.         B. 2 đến 4 năm.
C. 3 đến 5 năm.                  D. 4 đến 6 năm.
Câu 44: Những việc nào dưới đây HS không nên làm để thực hiện tốt quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?
A. Tự ý xem điện thoại, thư của người khác.
B. Từ chối xem điện thoại, thư của người khác.
C. Yêu cầu chấm dứt hành vi đọc trộm tin nhắn.
D. Trả lại thư thư tín, điện tín giao nhầm địa chỉ.
Vận dụng
Câu 45: Nghi ngờ đồng nghiệp là chị B dùng danh tính người khác lập tài khoản đăng tải thông tin, sai lệch về tình hình dịch bệnh, anh M bí mật xâm nhập vào hòm thư điện tử của chị B rồi sao chép toàn bộ dữ liệu trong đó nhằm mục đích tống tiền. Anh M đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Chuyển giao quy trình quản lí công nghệ.       
B. Bất khả xâm phạm về lĩnh vực tư pháp. 
C. Được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín.              
D. Giám sát chặt chẽ đối tượng bị tình nghi. 
Câu 46: Trong lúc H đang bận việc riêng thì điện thoại có tin nhắn, T đã tự ý mở điện thoại của H ra đọc tin nhắn. Hành vi này của T đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây?
A. Quyền bí mật điện thoại của công dân.         B. Quyền tự do dân chủ của công dân.
C. Quyền bảo hộ danh dự của công dân.            D. Quyền tự do ngôn luận của công dân.
Câu 47: Trong lúc N là bạn thân của M đi vắng, M đã xem trộm tin nhắn trong điện thoại của N, vì cho rằng mình là bạn thân nên có quyền làm như vậy. Hành vi của M đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây của N?
A. Quyền được bảo đảm bí mật cá nhân.
    B. Quyền giữ gìn tin tức, hình ảnh của cá nhân.
C. Quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
D. Quyền được bảo đảm an toàn đời sống tinh thần của cá nhân.
Câu 48: Vì A có việc vội ra ngoài không tắt máy tính, B tự ý mở ra đọc những dòng tâm sự của A trên email. Hành vi này xâm phạm quyền tự do nào dưới đây của công dân?
A. Quyền bảo đảm an toàn bí mật thư tín.	B. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự.
C. Quyền tự do ngôn luận và báo chí.	D. Quyền bất khả xâm phạm về tài sản.
Câu 49: Trong lúc anh S đi vắng, chị P người giúp việc cho gia đình đã nhận thay gói bưu phẩm và tự ý mở ra xem. Trong trường hợp trên, chị P đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.	B. Bảo đảm an toàn, bí mật thư tín.
C. Bảo mật quan hệ của cá nhân.	D. Bất khả xâm phạm về danh tính.
Câu 50: Chị H là nhân viên chuyển thư của bưu điện. Do thấy có một bức thư của người lạ gửi cho chồng mình nên chị H đã mở thư ra xem rồi dán lại. Hành vi của chị H đã xâm phạm
A. quyền được pháp luật bảo hộ về đời sống tinh thần.
B. quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
C. quyền được bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.
D. quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín.
Câu 51: Chị H có việc vội ra ngoài không tắt máy tính, anh D tự ý mở máy tính của chị H ra để đọc những dòng tâm sự của chị H trên email. Hành vi của anh D xâm phạm đến quyền nào của chị H?
A. Quyền bảo vệ tài sản cá nhân.	B. Quyền an toàn và bí mật thư tín.
C. Quyền được bảo hộ về danh dự.	D. Quyền được tự do ngôn luận.
Câu 52: Chị T tự ý kiểm tra điện thoại của con và phát hiện con trai thường xuyên nhắn tin hẹn bạn đi chơi đỉện tử nên đã đưa cho chồng xem. Chồng chị giận dữ đánh con và đập nát điện thoại đó. Vợ chồng chị T đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín.
B. Bất khả xâm phạm về sức khỏe.
C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm,
D. Bất khả xâm phạm về tài sản.
Câu 53: Do ganh tỵ với T, N luôn tìm cách đọc tin nhắn riêng trong điện thoại của T và kể cho 1 số bạn trong cơ quan biết để cùng trêu trọc T. Hành động trên của N đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân ?
A. Bảo đảm tính mạng sức khỏe.                        B. Đảm bảo bí mật thư tín, điện tín.
C. Quyền bất khả xâm phạm thân thể.                D. Quyền bất khả xâm phạm chỗ ở.
Vận dụng cao
Câu 54: Do ghét anh N nên anh A đã bàn với anh M nhân viên bưu điện để mình đưa thư cho anh N giúp anh. Vì bận việc và thấy cũng tiện đường với anh A nên anh M đã đồng ý. Nhưng anh A không đưa thư cho anh N mà mở ra xem và hủy luôn thư. Khi biết chuyện, anh N cùng với bạn của mình là anh T đến nhà đập phá và đe dọa đánh anh A. Ông H trưởng công an xã biết nên ông H đã cho người đến mời anh N và anh A về cơ quan để giải quyết. Những ai dưới đây vi phạm quyền được đảm bảo an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?
A. Anh M, anh A và anh T.             B. Anh M, anh T và ông H.                 
    C. Anh M và anh A.                        D. Ông H và anh T.
Câu 55: Ông K đã thuê anh M sửa máy tính của mình ở công ty. Trong lúc sửa máy, anh M phát hiện ông K có mẫu hàng mới sắp tung ra thị trường, anh M đã tự ý sao chép. Sau đó M đã nhờ anh Y làm môi giới để bán những mẫu mới đó cho chị T ở công ty G vốn là đối thủ cạnh tranh của ông K. Theo qui định của pháp luật, người nào vi phạm quyền được pháp luật bảo đảm an toàn, bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?
A. Chị T, anh M và ông K.	B. Anh M, anh Y và chị T.
C. Chỉ mình anh M.	D. Chỉ mình anh Y.
Câu 56: Chị Y mượn máy tính của anh K để gửi tài liệu, do có việc gấp nên quên xóa mật khẩu đăng nhập trên gmail. Khi chị H mở máy tính của chồng là anh K lên để làm việc thì vô tình đăng nhập vào gmail của chị Y. Trong gmail này, chị H phát hiện có nhiều mẫu thiết kế thời trang nên gọi anh K sao chép lại. Sau đó, anh K nhờ chị X làm môi giới để bán mẫu thiết kế cho công ty thời trang Z nên được công ty Z đã trả một khoản tiền lớn vì mẫu đẹp. Những ai đã vi phạm quyền được pháp luật bảo đảm an toàn, bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín?
A. Anh K, chị H và chị X.	B. Anh K và chị H.
C. Anh K và chị X.	D. Anh K, chị X và công ty Z.
[bookmark: _Hlk133063098]Câu 57: Tại khu trọ bình dân X có vợ chồng chị N, anh K, vợ chồng chị H, anh D và con gái chín tuổi là cháu A. Sau khi nghe chị N kể việc chị thường xuyên bị mất đồ và nghi ngờ cháu A là thủ phạm, lợi dụng lúc gia đình chị H đi vắng, anh K đã bí mật vào nhà anh D lục soát. Phát hiện trong phòng anh D có chiếc điện thoại đắt tiền, kiểm tra thấy trong máy có một số hình ảnh nhạy cảm của anh D với chị B đồng nghiệp cùng công ty, anh K đã bí mật sao chép. Có được những dữ liệu từ việc sao chép này, anh K in ấn và thuê anh P là người người chuyển phát trong khu vực chuyển cho chị H. Khi tới nhà chị H, do chị không có nhà, cửa lại không khóa anh P đã mở cửa vào nhà, đúng lúc đó ông M chủ nhà trọ tới gặp chị H thu tiền thuê phòng, vì gặp ông M nên anh P đã nhờ ông chuyển bưu phẩm cho chị H rồi ra về. Thấy bưu phẩm có ghi chú đặc biệt, ông M tò mò mở ra xem thì anh D đi làm về, mặc dù biết ông M tự ý vào nhà mình là vi phạm, tuy nhiên vì sợ ông tố cáo về nội dung bưu phẩm với vợ nên anh đành bỏ qua cho ông M và hủy toàn bộ nội dung bưu phẩm của chị H. Những ai sau đây vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân ?
A. Anh K, anh D và anh P.			B. Anh K, anh P và ông M.
C. Anh D, ông M và anh P.			D. Anh P, anh D và chị H.
Câu 58: Anh A và anh B cùng là nhân viên chuyển phát. Một lần trong giờ làm việc, theo đề nghị của anh A, anh B đã đồng ý giúp anh A chuyển thư của khách hàng gửi cho chị C tại thôn X. Vì chị C đi vắng và không khóa cửa nên anh B đặt thư gửi cho chị tại phòng khách nhà chị. Khi anh B vừa ra về, chị N là tình nguyện viên cùng ông D là trưởng thôn vào nhà chị C tuyên truyền về công tác dân số. Thấy thư gửi cho chị C, chị N tò mò mở ra đọc rồi bí mật dùng điện thoại cá nhân chụp lại nội dung thư và gửi cho nhóm bạn. Ông D phát hiện đã ngăn chặn hành vi của chị N nhưng lại vô tình làm rách thư. Vì lo sợ, ông D vội vã hủy thư đó. Ba giờ sau, chị C trở về nhà, khi biết chị N là người lan truyền thông tin về mình, chị C nhắn tin xúc phạm và yêu cầu chị N phải công khai xin lỗi. Những ai sau đây vừa vị phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân ?
A. Chị N, anh B và ông D.			B. Anh A, anh B và chị N.
C. Ông D, anh A và chị N			D. Anh B, chị C và ông D.
BÀI 20: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN VỀ TỰ DO NGÔN LUẬN, BÁO CHÍ VÀ TIẾP CẬN THÔNG TIN
A. Trắc nghiệm
Nhận biết
Câu 1: Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tiếp cận thông tin được quy định tại điều nào nhiêu của Hiến pháp 2013 ?
A. Điều 23                   B. Điều 24.	C. Điều 25			D. Điều 26.
Câu 2: Một trong những hình thức để công dân thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận là
A tung tin, bịa đặt nói xấu người khác.		B. kiến nghị với đại biểu Quốc hội.
C. giam giữa người trái pháp luật.			D. theo dõi tội phạm nguy hiểm.
Câu 3: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận khi thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. phát biểu ý kiến trong hội nghị.			B. đang tìm hiểu hoạt động tín ngưỡng.
C. tự công khai đời sống của bản thân.		D. bảo trợ người già neo đơn.	
Câu 4: Công dân có thể thực hiện quyền tự do ngôn luận bằng cách phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, trường học, địa phương mình
A. ở những nơi có người tụ tập.	B. trong các cuộc họp của cơ quan.
C. ở những nơi công cộng.	D. ở bất cứ nơi nào.
Câu 5: Anh B viết bài đăng báo kiến nghị về tình trạng một số hộ kinh doanh không tuân thủ quy định bảo vệ môi trường. Việc làm của anh B là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.
B. Quyền  bảo đảm bí mật thư tín, điện thoại.
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
Câu 6: Ngăn cản đại biểu trình bày ý kiến của mình trong hội nghị là công dân vi phạm quyền
A. quản lí cộng đồng.	B. tự do ngôn luận.
C. quản lí truyền thông.	D. tự do thông tin.
Câu 7: Công dân có thể viết bài gửi đăng báo về một vụ việc tai nạn  giao thông thông qua quyền nào dưới đây?
A. Quyền ứng cử, bầu cử.	B. Quyền tự do báo chí.
C. Quyền khiếu nại.	D. Quyền tố cáo.
Thông hiểu
Câu 8: Ông G đã có nhiều bài viết đăng tải trên mạng internet với nội dung chưa có căn cứ rõ ràng về các chính sách của Nhà nước ta. Hành vi của ông G đã thực hiện không đúng quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền khiếu nại và tố cáo.               B. Quyền tham gia quản lí Nhà nước.
C. Quyền tự do thông tin.                      D. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.
Câu 9: Quyền tự do ngôn luận là một trong các quyền
A. tự do cơ bản.	B. tự do dân chủ.	
C. tự do kinh tế.	D. tự do chính trị.
Câu 10: Quyền tự do ngôn luận là một trong các quyền tự do cơ bản, bảo đảm cho công dân có điều kiện cần thiết để chủ động, tích cực tham gia vào công việc của
A. văn hóa và xã hội.	B. Nhà nước và xã hội.
C. đạo đức và pháp luật.	D. kinh tế và chính trị.
Câu 11: Việc làm nào là đúng khi thể hiện quyền tự do ngôn luận?
A. Gửi tin cho chuyên mục bạn xem truyền hình trên đài VTC14.
B. Viết bài thể hiện nghi ngờ của bản thân về nhân cách của một người nào đó.
C. Tập trung đông người nói tất cả những gì mình muốn nói.
D. Cản trở không cho người khác  phát biểu khi ý kiến đó trái với mình.
Câu 12: Ý kiến nào là đúng với quyền tự do ngôn luận của công dân?
A. Phải hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật.
B. Được phát biểu ở bất cứ nơi nào mình muốn.
C. Được tự do tuyệt đối trong phát biểu ý kiến.
D. Được tùy ý gặp bất cứ ai để phỏng vấn.
Câu 13: Công dân kiến nghị với đại biểu quốc hội là nội dung của quyền nào sau đây?
A. Chính trị.	B. Được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
C. Tự do ngôn luận.	D. Bất khả xâm phạm về thân thể.
Câu 14: Công dân có nghĩa vụ như thế nào với quyềnt tự do ngôn luận, tư do báo chí và tiếp cận thông tin?
A. Chịu trách nhiệm trước pháp luật.
B. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời nói, bài viết và những thông tin mình      cung cấp.
C. Chịu trách nhiệm về lời nói.
D. Chịu trách nhiệm về bài báo.
Vận dụng
Câu 15: Ông B viết bài đăng báo ca ngợi lực lượng chức năng đã có nhiều cố gắng nỗ lực để tạo điều kiện cho công dân làm căn cước công dân. Ông B đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân?
A. Thông cáo báo chí.		B. Tự do báo chí.
C. Quản trị truyền thông .	D. Đối thoại trực tuyến
Câu 16: Không đồng tình với một số ý kiến trong việc đề nghị bổ sung hình thức bán hàng đa cấp vào luật, chị T viết bài bày tỏ quan điểm của mình trên mạng xã hội. Chị T đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
A. Thực thi quyền tự chủ phán quyết.		B. Tham gia quản lí nhà nước, xã hội.
C. Chủ động đàm phán.			D. Tự do ngôn luận,tự do báo chí.
Câu 17: Trong đợt tiếp xúc với cử tri thành phố Z, ông E đã bày tỏ quan điểm của mình về quy trình bổ nhiệm nhân sự. Ông E đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quản lí nhà nước.		B. Độc lập phán quyết.
C. Xử lí thông tin.		D. Tự do ngôn luận.
Câu 18: Việc ông M không cho bà K phát biểu ý kiến cá nhân trong cuộc họp tổ dân phố là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quản trị truyền thông.		B. Quản lí nhân sự.
C. Tự chủ phán quyết.			D. Tự do ngôn luận.
Câu 19: Công dân A viết bài gửi đăng báo để phản ánh về thực phẩm bẩn. Công dân A đã thực hiện quyền gì?
A. Quyền tự do tố cáo.		
B. Quyền tự do phản ánh sự thật.
C. Quyền tự do báo chí.	
D. Quyển tự do báo chí.
Câu 20: Ông G đã có nhiều bài viết đăng tải trên mạng internet với nội dung chưa có căn cứ rõ ràng về các chính sách của Nhà nước ta. Hành vi của ông G đã thực hiện không đúng quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền tham gia quản lí Nhà nước.	
B. Quyền tự do thông tin.
C. Quyền tự do báo chí.		
D. Quyền khiếu nại và tố cáo.
Câu 21: Trong buổi họp của khu dân cư ông H đã nêu lên những bức xúc của mình về quy trình bổ nhiệm nhân sự. Ông H đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
A. Sử dụng pháp luật.			
B. Tự do ngôn luận.	
C. Khiếu nại, tố cáo.			
D. Giám sát nhân dân.
Vận dụng cao
Câu 22 : Vì chị H thường xuyên bị ông M lãnh đạo cơ quan gây khó khăn nên anh P chồng chị là phóng viên đã viết bài đăng báo xuyên tạc việc ông M sử dụng ngân sách của đơn vị sai mục đích. Ông M nhờ chị T là chủ tịch công đoàn khuyên vợ chồng chị H nên cải chính nội dung bài báo đó nhưng chị H từ chối. Vì thế ông M không cho chị phát biểu ý kiến trong nhiều cuộc họp sau này. Những ai dưới đây vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?
A. Anh P, ông M và chị T.	B. Anh P, ông M và chị H.
C. Anh P và ông M.	D. Ông M và chị H.
Câu 23: Trong cuộc họp của công ty, ông B là Tổng giám đốc đã ngắt lời không cho chị N phát biểu phê bình chủ tịch công đoàn. Khi anh A đang trình bày ý kiến ủng hộ quan điểm của chị N thì bị ông H là Phó Tổng giám đốc ra lệnh cho anh M là nhân viên bảo vệ ngoài hội trường buộc anh A phải ra khỏi cuộc họp. Những ai dưới đây vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?
A. Ông B, ông H và anh M.	B. Ông B và ông H.
C. Ông H và anh M.	D. Ông B, ông H và chị N.
Câu 24: Một bác sĩ sau khi khám bệnh cho bệnh nhân đã phát hiện ra bệnh nhân đó nhiễm HIV, bác sĩ đã thông báo cho mọi người về tình hình sức khỏe của bệnh nhân cho mọi người biết khi chưa được sự đồng ý của họ. Bác sĩ đã sử dụng sai quyền nào trong các quyền sau?
A. Quyền tố cáo.
B. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
C. Quyền tự do ngôn luận.
D. Quyền tự do báo chí.
Câu 25: Trong đợt tiếp xúc với cử tri thành phố Z, ông E đã bày tỏ quan điểm của mình về quy trình bổ nhiệm nhân sự. Ông E đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quản lí nhà nước.	B. Độc lập phán quyết.
C. Tự do ngôn luận.	D. Xử lí thông tin.
Câu 26: Không đồng tình về hành vi xả nước thải chưa qua xử lí ra môi trường của những cơ sở sản xuất kinh doanh, bạn A đã viết bài bày tỏ toàn bộ quan điểm của mình rồi chia sẻ lên các trang mạng xã hội. Bạn A đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
A. Kiểm tra, giám sát.	B. Khiếu nại, tố cáo.
C. Cung cấp thông tin.	D. Tự do ngôn luận, tự do báo chí.
Câu 27: Trong buổi sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm lấy ý kiến của học sinh về việc thi đua khen thưởng. Học sinh A không đồng ý với quy định đó nên đã nhờ tổ trưởng của tổ mình lấy danh nghĩa cá nhân để nêu lên quan điểm cho mình. Học sinh C, D không đồng ý với ý kiến của tổ trưởng nên đã nói lên quan điểm của mình. Tập hợp ý kiến của học sinh, giáo viên chủ nhiệm đã xây dựng kế hoạch thi đua khen thưởng cho lớp. Hành vi của người nào dưới đây thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận?
A. Học sinh C, D.	B. Học sinh A, tổ trưởng.
C. Học sinh C, D và giáo viên chủ nhiệm.	D. Giáo viên chủ nhiệm.
Câu 28: Nghi ngờ chị D viết bài nói xấu mình trên mạng xã hội, ông H Chủ tịch xã đã ngăn cản khi chị phát biểu trong cuộc họp Hội đồng nhân dân. Thấy vậy, anh M lên tiếng bảo vệ chị D nhưng bị ông K chủ tọa cuộc họp ngắt lời không cho phát biểu. Chứng kiến sự việc, chị P đã viết bài đăng báo, tố cáo ông K có hành vi tham nhũng. Những ai dưới đây đã thực hiện quyền tự do ngôn luận của công dân?
A. Ông H, ông K và chị P.	B. Ông H, ông K và chị P.
C. Chị D, anh M và chị P.	D. Chị P, chị D và ông K.
BÀI 21: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN VỀ TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO
A. NHẬN BIẾT
Câu 1: Hành vi nào thể hiện tín ngưỡng trong những hành vi dưới đây?  
A. Không ăn trứng trước lúc đi thi		B. Thắp hương trước lúc đi xa
B. Xem bói để biết trước tương lai		D. Yểm bùa
Câu 2: Thắp hương thờ cúng tổ tiên được gọi là?
A. Tôn giáo
B. Tín ngưỡng
C. Mê tín dị đoan
D. Truyền giáo
Câu 3: Hành vi nào sau đây thể hiện mê tín dị đoan?
A. Đi lễ chùa
B. Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên
C. Chữa bệnh bằng phù phép
D. Đi lễ nhà thờ
Câu 4: Theo quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng công dân có thể làm gì trong các hành động sau đây?
A. Quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo
B. Quyền hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo
C. Tham gia các lễ hội, học tập và thực hành giáo lí
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 5: Hành vi nào tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân?
A. Tuân theo những quy định của nhà chùa, nhà thờ
B. Cười nói ồn ào trong khu vực trang nghiêm như chùa, nhà thờ
C. Hút thuốc lá trong đền, chùa, nhà thờ
D. Ăn mặc hở hang khi vào chùa, nhà thờ
Câu 6: Song hành cùng với các quyền tự do trong tôn giáo tín ngưỡng thì công dân còn phải chấp hành nghiêm chỉnh điều gì trong quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng?
A. Tuân thủ các quy định về tự do tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định khác có liên quan
B. Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người khác
C. Không thự hiện các hành vi bị pháp luật ngăn cấm về quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 7:  Việc làm nào dưới đây là vi phạm pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân?
A. Vận động đồng bào có đạo tham gia giữ gìn an ninh trật tự.
B. Ép buộc người khác đi theo tôn giáo mà mình đang theo.
C. Tổ chức các lớp học giáo lí cho người theo đạo.
D. Hàng tháng đi lễ chùa đều đặn vào các ngày mùng một và rằm.
Câu 8: Việc nào sau đây vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo:
A. Lập miếu thờ để thu hút khách tham quan.
B. Làm lễ kết hôn tại nhà thờ.
C. Ăn chay.
D. Tố cáo những người làm nghề thầy bói 
Câu 9: Việc làm nào sau đây thể hiện sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân?
A. Ăn mặc luộm thuộm khi tham quan thánh đường, đền chùa.
B. Cởi dép trước khi vào chánh điện lễ Phật.
C. Hút thuốc lá trong đền chùa, nhà thờ.
D. Cười nói ồn ào trong các khu vực trang nghiêm của nhà thờ, nhà chùa.
B. THÔNG HIỂU
Câu 1: Các hành vi vi phạm về quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của công dân có thể gây nên các hậu quả gì?
A. Xâm phạm quyền tự do
B. Gây tổn hại về sức khỏe, tinh thần
C. Xâm hại đến nhân phẩm, danh phẩm của người khác
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 2: Người vi phạm về các quyền tự do trong tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân sẽ bị xử phạt như thế nào?   
A. Phạt tù trung thân
B. Chỉ phạt hành chính
C. Tùy vào mức độ của hành vi thì sẽ có các biện pháp xử lí phù hợp
D. Chỉ phạt tù không giam giữ
Câu 3: Tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên (tin vào bói toán, chữa bệnh bằng phù phép) dẫn tới hậu quả xấu cho cá nhân, gia đình, cộng đồng về sức khỏe, thời gian, tài sản, tính mạng được gọi là?
A. Tôn giáo
B. Tín ngưỡng
C. Mê tín dị đoan
D. Truyền giáo
Câu 4:  Theo em, hành vi ép buộc người khác phải bỏ tôn giáo hoặc ép họ phải theo tôn giáo mà mình đang theo vi phạm vào quyền gì của công dân?  
A. Quyền tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin của công dân
B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể, tính mạng của công dân
C. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
D. Quyền bình đẳng trước pháp luật
Câu 5:  Việc làm nào dưới đây đúng trách nhiệm của công dân có tín ngưỡng, tôn giáo?
A. Tuyên truyền gia nhập đạo trong trường học.
B. Cưỡng ép con cái đã thành niên theo tôn giáo mà mình đang theo.
C. Ép buộc người khác đi theo tôn giáo mà mình đang theo.
D. Tổ chức các lớp học giáo lí cho người theo đạo.
Câu 6: Khẩu hiệu nào sau đây phản ánh không đúng trách nhiệm của công dân có tín ngưỡng, tôn giáo đối với đạo pháp và đất nước:
A. Buôn thần bán thánh         
B. Tốt đời đẹp đạo
C. Kính chúa yêu nước           
D. Đạo pháp dân tộc
Câu 7: Sự khác nhau cơ bản nhất giữa mê tín dị đoan với tín ngưỡng, tôn giáo là:
A. Niềm tin vào đấng tối cao.
B. Sự tôn thờ đối với các lực lượng thần bí.
C. Nhu cầu của đời sống tinh thần.
D. Có ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.
Câu 8: Việc làm nào dưới đây không đúng với trách nhiệm của công dân có tín ngưỡng, tôn giáo?

A. Tổ chức các hoạt động từ thiện tại địa phương.
B. Tham gia đầy đủ các hoạt động lễ hội của tôn giáo mình.
C. Vận động đồng bào có đạo tham gia giữ gìn an ninh trật tự.
D. Lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để kích động chiến tranh.
Câu 9. Việc làm nào dưới đây không đúng với trách nhiệm của công dân có tín ngưỡng, tôn giáo?
A. Tổ chức các hoạt động từ thiện tại địa phương.
B. Tham gia đầy đủ các hoạt động lễ hội của tôn giáo mình
C. Vận động đồng bào có đạo tham gia giữ gìn an ninh trật tự.
D. Lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để kích động chiến tranh.
Câu 10. Ở địa phương em, xuất hiện một số người lạ mặt cho tiền và vận động mọi người tham gia một tôn giáo lạ. Trong trường hợp này, em sẽ xử sự như thế nào cho đúng với quy định của pháp luật?
A. Nhận tiền và vận động mọi người cùng tham gia.
B. Không nhận tiền và báo chính quyền địa phương.
C. Không quan tâm.
D. Nhận tiền nhưng không tham gia
C. VẬN DỤNG
Câu 1: Mẹ của X dạo gần đây có theo một hội nhóm, mẹ được phát cho rất nhiều các tài liệu để đọc, với mục đích chữa lành, trở nên vô bệnh vô tật. Nhưng trong một lần X vô tình đọc được một số nội dung trong số tài liệu đó thì hầu hết là để bài trừ các tiến bộ của khoa học kĩ thuật, đi lệch với đường lối chính sách của Nhà nước. Theo em, X nên làm gì để có thể giúp mẹ hiểu được ra vấn đề?
A. X im lặng, giả vờ như không biết gì.
B. X nên cùng gia đình giải thích cho mẹ nghe những việc tin theo các phương pháp lạ vô căn cứ là phản khoa học, nó không chỉ không giúp ích cho con người mà còn mang lại các tác động tiêu cực tới cuộc sống
C. X nên báo cáo việc này với bố, để bố ngăn cấm mẹ tham gia các hoạt động không lành mạnh.
D. X ủng hộ việc mẹ làm.
Câu 2: Vào dịp tháng giêng các gia đình thường đi xem bói, đó là việc làm thể hiện điều gì?
A. Tôn giáo
B. Tín ngưỡng
C. Mê tín dị đoan
D. Công giáo
Câu 3: Là một người không theo bất kì tôn giáo nào, nhưng chị N luôn muốn được tìm hiểu rõ nét hơn về đời sống tinh thần của những người theo tôn giáo, nên chị đã tìm đọc nhiều tài liệu về các tôn giáo khác nhau. Theo em, hành động của chị N thể hiện điều gì?
A. Hành động của chị N không tôn trọng các tôn giáo
B. Chị N chỉ tôn trọng tôn giáo mà mình đang theo
C. Chị N thực hiện tốt quyền tự do trong tín ngưỡng và tôn giáo của công dân
D. Chị N thực hiện chưa tốt về quyền tự do trong tín ngưỡng và tôn giáo của công dân
Câu 4: Ông A đang khỏe mạnh bỗng nhiên bị bệnh, đi khám mấy lần ở trạm xá mà chưa tìm ra nguyên nhân. Mọi người đến thăm đưa ra nhiều phương án chữa bệnh, ông A nên chọn cách nào?
A. Mời thầy bói về nhà yểm bùa.
B. Đến miếu thiêng xin nước thánh về chữa bệnh.
C. Mời sư thầy đến tụng kinh trừ tà, trừ bệnh tật.
D. Xin chuyển viện lên tuyến trên để khám và điều trị.
Câu 5: Khi biết con mình là chị Y có tình cảm yêu đương với anh B, mẹ chị Y đã kịch liệt phản đối vì gia đình anh B theo tôn giáo còn gia đình chị Y thì không, sợ sau này chị Y sẽ khổ. Thậm chí, mẹ chị Y còn ra điều kiện chỉ cho phép chị Y và anh B cưới nhau nếu anh B từ bỏ tôn giáo của mình. Hành vi của mẹ chị Y đã xâm phạm quyền nào của công dân?
A. Quyền tự do tín ngưỡng
B. Quyền tự do tôn giáo
C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể
     D. Quyền tự do ngôn luận
Câu 6: Gần đây trên địa bàn xã xuất hiện một nhóm người tự xưng là hậu duệ của thần, tín đồ của một đạo lạ, đến thực hiện truyền giáo tại địa phương. Những người này với phương châm muốn những người theo đạo cần phải hủy bỏ hết các truyền thống mà mọi người đã theo từ rất lâu đời như thờ cúng cha mẹ, thờ cúng tổ tiên… và yêu cầu người theo đạo này phải dành hết niềm tin vào thần, bất cứ khó khăn gì cũng sẽ có thần cứu giúp. Chị T nhà nghèo còn phải lo chạy chữa cho mẹ già đã ốm mấy năm nay, nghe được điều này thì rất vui mừng, chị nghĩ nếu chị theo đạo này thì thần sẽ cứu giúp mẹ của chị. Nếu em ở đó em sẽ khuyên chị T như thế nào?  
A. Khuyên chị T càng ra nhập giáo hội lạ đó càng nhanh càng tốt
B. Khuyên chị T cố gắng chăm lo cho mẹ dựa theo đơn thuốc mà bác sĩ đã kê trước đó, không nên tin các điều mê tín dị đoan có thể ảnh hưởng đến gia đình và sức khỏe
C. Khuyên chị T nên thực hiện theo các điều mà đạo lạ đã tuyên truyền để thần có thể nghe được lời thỉnh cầu của chị và chữa lành bệnh cho mẹ
D. Khuyên chị T nên cùng với nhiều người khác tham gia để nếu có gì thì mình cũng không phải là người thiệt hại duy nhất
DẠNG CÂU HỎI ĐÚNG SAI
Câu 1:  Anh M, anh S và vợ chồng chị P, anh T cùng con trai là cháu H sống ở một khu phố. Một lần do không chú ý quan sát, xe mô tô do anh S điều khiến đã va chạm với cháu H đang đi xe đạp khiến cháu bị thương. Ngay sau đó, anh S đưa cháu H vào bệnh viện kiểm tra đồng thời liên lạc với bố mẹ cháu H. Do chỉ bị thương nhẹ nên cháu H được đưa về nhà. Tại nhà chị P, do không thỏa thuận được mức đền bù nên anh S và anh T đã lớn tiếng xúc phạm nhau. Trong lúc xảy ra xô xát, anh T đã vô ý đẩy anh S ngã khiến anh bị thương. Ðể đổ lỗi cho anh S, chị P chụp ảnh anh S rồi đăng tải trên trang cá nhân của mình với nội dung bịa đặt anh S điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia và gây tai nạn cho con trai mình. Thấy bài đăng của chị P, anh M lập tức vào bình luận và chia sẽ khiến uy tín của anh S bị ảnh hưởng
Trong những nhận định sau đây, có bao nhiêu nhận định đúng với tình huống trên? 
a) Anh S, anh T vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân. 
b) Chị P vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe của công dân. 
c) Anh S, anh T vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân. 
d) Anh M không vi phạm quyền được pháp luật về danh dự, nhân phẩm. 
đ) Chị P và anh M vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân. 
A. 3.	B. 5.	C. 4.	D. 2
Câu 2: Cho các nhận định sau đây về quyền học tập của công dân: 
a) Mọi công dân đều có quyền học tập từ Tiểu học đến Trung học, Đại học là quyền học tập không hạn chế. 
b) Công dân có thể học ở hệ chính quy hoặc giáo dục thường xuyên là quyền học tập không hạn chế.
c) Công dân có quyền học ở các loại hình trường lớp khác nhau như công lập hoặc tư thục là quyền học tập thường xuyên. 
d) Công dân không bị phân biệt đối xử bởi dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, giới tính là bình đẳng về cơ hội học tập. 
Có bao nhiêu nhận định đúng?
A. 3.	B. 2.	C. 4.	D. 1.
Câu 3: Tại một cơ quan hành chính Nhà nước có bà K là giám đốc; chị G là kế toán; anh M là công chức phòng tài vụ có em trai là anh N đồng thời là đội trưởng đội quản lý thị trường. Bị anh M phát hiện việc mình lấy tiền của cơ quan để sử dụng vào việc riêng nên bà K đã chỉ đạo chị G tạo bằng chứng vu khống anh M mắc lỗi nghiêm trọng rồi dựa vào đó bà K thực hiện đúng quy trình và ra quyết định kỉ luật buộc thôi việc đối với anh M. Được anh trai tâm sự, lại vô tình biết chị P là con gái bà K đang kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn mình quản lý nên mặc dù chưa đủ căn cứ nhưng anh N vẫn cố ý lập biên bản và ra quyết định xử phạt chị P về việc bán một số mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, sau đó anh N còn đe dọa buộc chị P phải đưa cho anh 20 triệu đồng. 
Trong những nhận định sau đây, có bao nhiêu nhận định đúng với tình huống trên? 
a) Anh M có thể được thực hiện quyền tố cáo. 
b) Bà K và anh N là đối tượng có thể vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo.
c) Anh M và chị P là đối tượng có thể vừa được khiếu nại vừa bị tố cáo. 
d) Chị P có thể đồng thời  thực hiện quyền khiếu nại và quyền tố cáo. 
đ) Chị G có thể được thực hiện quyền khiếu nại.
A. 4.			B. 5.			C. 3.				D. 2.
Câu 4: Cho các nhận định sau đây là đúng về quyền bình đẳng giữa các dân tộc: 
a) Các dân tộc được thực hiện quyền khiếu nại tố cáo là bình đẳng trên lĩnh vực chính trị. 
b) Các dân tộc đều có tiếp cận phương tiện truyền hình là bình đẳng về văn hóa. 
c) Các dân tộc có quyền sử dụng tiếng nói, chữ viết, trang phục của dân tộc mình trong một số hoạt động giáo dục là bình đẳng về giáo dục. 
d. Các dân tộc đều được vay vốn để mở rộng sản xuất là bình đẳng về kinh tế. 
Có bao nhiêu nhận định đúng?
A. 2.	B. 3.	C. 1.	D. 4.
Câu 5: Trên cùng địa bàn một huyện có anh D và anh E là chủ hai doanh nghiệp kinh doanh thức ăn chăn nuôi; anh K là giám đốc một công ty tư nhân. Để tăng vốn kinh doanh, anh K chỉ đạo chị P là kế toán kê khai không đầy đủ số tiền thuế phải nộp của công ty nên anh K đã bị cơ quan chức năng xử phạt. Nghi ngờ anh V là nhân viên tố cáo hành vi của mình, anh K cố tình trì hoãn đóng bảo hiểm xã hội cho anh V như đã cam kết. Bức xúc, anh V tự ý nghỉ việc ở công ty của anh K và sang làm việc cho anh D. Một lần chứng kiến anh D bị cơ quan chức năng xử phạt về hành vi cung cấp sản phẩm không đảm bảo đúng tiêu chuẩn đã công bố, anh V đã kể lại sự việc cho vợ mình là chị T. Do đang là nhân viên của anh E, chị T vô tình để lộ thông tin anh D bị xử phạt cho anh E biết. Lập tức anh E thuê chị Q là lao động tự do viết và đăng bài xuyên tạc về doanh nghiệp của anh D lên mạng xã hội khiến lượng khách hàng của anh D giảm sút. Vì vậy, anh D đã sa thải anh V mà không thông báo trước mặc dù anh V luôn hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng đã kí với anh D. 
Trong những nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng với tình huống trên? 
a) Anh K và anh E vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh. 
b) Anh V vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động.  
c) Anh K và chị P vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động. 
d) Anh E không vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động. 
đ) Anh D vừa vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động và kinh doanh.
A. 4.	B. 3.	C. 5.	D. 2.
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